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	SỞ Y TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

Số:         /TB-BVRHM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025


THÔNG BÁO
Yêu cầu mời chào giá gói thầu:

Cumg cấp, lắp đặt hệ thống Lọc thô và Lọc nước RO
tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý công ty
Hiện nay, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống Lọc thô và Lọc nước RO tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời các đơn vị quan tâm và đáp ứng đủ điều kiện có năng lực kinh nghiệm đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:
	STT
	Tên vật tư, thiết bị
	Quy cách
	ĐVT
	Số lượng

	I
	HỆ LỌC THÔ - công suất: 13.45 m3/ giờ 

Phạm vi công việc:

· Vị trí lắp đặt: sân thượng;
· Cung cấp và lắp đặt Hệ thống lọc thô bao gồm:
+ Bình lọc cát;
+ Bình lọc Than hoạt tính;
+ Bình lọc làm mềm nước;
+ Phụ kiện: đường ống, phụ kiện kết nối trong phạm vi Bình lọc
· Tiến hành chạy thử, nghiệm thu & bàn giao;
· Không bao gồm: Bơm lọc, bơm tăng áp sau lọc, bình tích áp, Hệ thống điện điều khiển, phao điện, bồn chứa nước trước và sau lọc;

· Chất lượng nước đầu vào: Nước thủy cục
· Chất lượng nước đầu vào: Đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01- 1:2018/BYT (phân tích 36 chỉ tiêu đầu tiên tại nhóm A và Nhóm B)
	
	

	1
	Bình lọc cát
Công suất: 13.45 m3/h, bao gồm:
	Vỏ bình:
· Kích thước: D 917 (mm) x H 2240 (mm);
· Vật liệu: FRP ( Composite)
	Bộ
	[
1.00

	
	
	Van điều khiển tự động:Autovan 3 ngã
	
	

	
	
	Vật liệu lọc: Sỏi, cát thạch anh
	
	

	
	
	Vật liệu lọc đa năng ODM-2F
	
	

	2
	Bình lọc than hoạt tính Công suất: 13.45 m3/h, bao gồm:
	Vỏ bình:
· Kích thước: D 917 (mm) x H 2240 (mm);
· Vật liệu: FRP ( Composite)
	Bộ
	1.00

	
	
	Van điều khiển tự động: Autovan 3 ngã
	
	

	
	
	Vật liệu lọc: Sỏi, cát thạch anh
	
	

	
	
	Vật liệu lọc: Than hoạt tính
	
	

	3
	Bình lọc làm mềm nước Công suất: 13.45 m3/h, bao gồm:
	Vỏ bình:
· Kích thước: D 917 (mm) x H 2240 (mm);
· Vật liệu: FRP ( Composite)
	Bộ

	1.00


	
	
	Van điều khiển tự động: Autovan 5 ngã
	
	

	
	
	Vật liệu lọc: Sỏi, cát thạch anh
	
	

	
	
	Vật liệu lọc: Hạt nhựa cation
	
	

	
	
	Bồn chứa muối hoàn nguyên
· Thể tích: 500L;
· Vật liệu: nhựa;
· Loại bồn đứng;
	
	

	
	
	Vỏ bồn:
· Kích thước: D 230(mm) x H 745 (mm);
· Vật liệu: inox 304;
	
	

	4
	Bồn lọc tinh 5 micro
	Lõi lọc tinh:
· Loại: 20 inch;
· Kích thước khe lọc: 5 micro;
· Dạng nén PP;
	Bộ
	3.00

	5
	Hệ thống đường ống và phụ kiện trong hệ thống
	-Vật liệu: PPR, Loại PN10
- Gồm đường ống và phụ kiện: van, co, T, nối …
	Gói
	1.00

	6
	Dây điện cấp nguồn 3 Autovan
	Dây điện loại CVV
	Hệ
	1.00

	7
	Đồng hồ đo áp suất
	· Áp lực làm việc: 0-10kg/cm2;
· Loại dầu;
	Bộ
	6.00

	8
	Van điện điều khiển
	Van điện từ 220V Kích thước DN50
	Bộ
	1.00

	9
	Chi phí phân tích mẫu nước sau xử lý
	Phân tích 36 chỉ tiêu đầu tiên tại nhóm A và nhóm B QCVN 01-1:2018/BYT
	Mẫu
	1.00

	II
	HỆ LỌC NƯỚC RO - công suất: 1.0 m3/ giờ Phạm vi công việc:

· Vị trí lắp đặt: Sân Thượng;
· Cung cấp và lắp đặt Hệ thống lọc nước RO công suất 1.0 m3/ giờ: trọn gói
· Tiến hành chạy thử, nghiệm thu & bàn giao;
· Chất lượng nước đầu vào: Đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01- 1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu vào: Đạt chuẩn nước uống QCVN 6- 1:2010/BYT, Gồm các chỉ tiêu thuộc Phụ lục II, Phụ lục III;
	
	

	1
	Bồn chứa trung gian và thành phẩm
	· Dung tích : 1000 lít
· Loại : bồn đứng
· Vật liệu : Inox SUS 304
	Cái
	2.00

	2
	Bồn lọc tạp chất 5 micro
	Vỏ bồn:
· Kích thước: D 184(mm) x H 594 (mm);
· Vật liệu: Nhựa PP;
	Bộ
	1.00

	
	
	Lõi lọc tạp chất:
· Kích thước: D 114 (mm) x H 508 (mm);
· Kích thước khe lọc: 5 micro;
· Dạng sợi quấn PP;
	
	

	
	
	Đồng hồ đo áp suất
- Áp lực làm việc: 0-10kg/cm2;
- Loại dầu;
	
	

	3
	Bồn lọc Than
	Vỏ bồn:
· Kích thước: D 184(mm) x H 594 (mm);
· Vật liệu: Nhựa PP;
	Bộ
	1.00

	
	
	Lõi lọc Than:
· Kích thước: D 118 (mm) x H 508 (mm);
· Kích thước khe lọc: 5 micro;
· Dạng than nén;
	
	

	4
	Bồn lọc tinh 1 micro
	Vỏ bồn:
· Kích thước: D 184(mm) x H 594 (mm);
· Vật liệu: Nhựa PP;
	Bộ
	1.00

	
	
	Lõi lọc tinh:
· Kích thước: D 114 (mm) x H 508 (mm);
· Kích thước khe lọc: 1 micro;
· Dạng sợi quấn PP;
	
	

	
	
	Vỏ RO:
- Loại: 8040
- Vật liệu: composite (FRP)
	
	

	
	
	Màng RO 8040:
· Kích thước: D 200.1(mm) x H 1016 (mm);
· Loại màng áp thấp;
· Áp suất vận hành : 0.9-1.2Mpa, áp suất vận hành tối đa: 4.1Mpa;

· Lưu lượng: 1.81 m3/h
	
	

	5
	Bộ lọc RO công suất 1 m3/h, bao gồm:
	Bơm RO:
· Lưu lượng: Q=1.6-2 m3/h;
- Cột áp: H=100-96 m;
· Điện áp: 380V/50Hz;
· Loại: Bơm trục đứng;
· Vật liệu:
+ Buồng bơm: Thép không gỉ 304
+ Cánh bơm: Thép không gỉ 304
+ Trục bơm: Thép không gỉ 304
+ Thân Gang
Sản phẩm nhập nguyên chiếc
	Bộ
	1.00

	
	
	Phụ kiện: Lưu lượng kế, TDS, đồng hồ áp, van điện từ
	
	

	
	
	Khung sườn RO:

Vật liệu: Inox 304
	
	

	6
	Thiết bị Ozone khử trùng nước
	· Vỏ máy:
+ Kích thước: 38 x 30 x 48 (cm)
+ Vật liệu: inox 304;
· Điện cực phát Ozone công suất: 2g/h;
· Công suất: 55w/220v/50Hz;
	Bộ
	1.00

	7
	Thiết bị tiệt trùng bằng UV
	· Flow rates: 95%UVT - 30 mJ/cm2;
· Lưu lượng: 1.0 m3/h;
· Công suất bóng đèn: 32W;
· Tuổi thọ: 9.000 giờ;
Bao gồm tăng phô inox 304
	Bộ
	1.00

	8
	Bồn lọc xác vi khuẩn
	Vỏ bồn:
· Loại: 20 inch
· Vật liệu: nhựa PP
	Bộ
	1.00

	
	
	Lõi lọc xác vi khuẩn:
· Kích thước: 20 inch;
· Kích thước khe lọc: 0.2 micro
· Vật liệu: PP
	
	

	9
	Bơm tăng áp sau RO
	· Lưu lượng: Q=2 m3/h;
· Cột áp: H=27 m;
· Điện áp: 380V/50Hz;
· Loại: Bơm trục đứng;
· Vật liệu:
+ Buồng bơm: Thép không gỉ 304
+ Cánh bơm: Thép không gỉ 304
+ Trục bơm: Thép không gỉ 304
+ Thân Gang
Sản phẩm nhập nguyên chiếc
	Bộ
	1.00

	10
	Bình tích áp sau RO
	· Vỏ bình:
+ Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện
· Vật liệu màng: EPDM '- Dung tích: 100 lit

· Áp suất: 10 bar
	Bộ
	1.00

	11
	Phụ kiện tăng áp sau RO
	Van điện từ 220V Loại DN32
	Bộ
	1.00

	
	
	Đồng hồ đo áp suất
- Áp lực làm việc: 0-10kg/cm2;
- Loại dầu;
	
	

	
	
	Bộ điều khiển tăng áp điện tử
· Áp dừng (Cut-out): 1~12 bar
· Áp chạy (Cut-in): 0.5~11.5 bar
· Nguồn cấp: 1 pha 48~230V
· Dòng điện Max: 16A
· Ren: 13mm
· Nhiệt độ max: 50oC
	
	
	

	12
	Hệ thống đường ống và phụ kiện trong hệ thống
	-Vật liệu: PPR, loại PN10
- Gồm đường ống và phụ kiện: van, co, T, nối …
	
	Gói
	1.00

	13
	Tủ điện điều khiển hệ thống RO và tăng áp sau RO
	· Điện áp: 220V-1P và 380V-3P
· Chế độ làm việc : Bằng tay và tự động;
· Vỏ tủ điện: Thép sơn tĩnh điện, Việt Nam gia công;

· Thiết bị đóng cắt: LS

· Các thiết bị phụ trợ: van solenoid, công tắc áp, đồng hồ áp... Châu Á;
	
	Gói
	1.00

	14
	Cáp điện điều khiển + cáp động lực
	Loại dây: CVV
	
	
	

	15
	Máng cáp và ống bảo vệ dây điện
	Máng cáp: thép sơn tĩnh;
Ống bảo vệ dây điện: ruột gà kẽm, ruột gà pvc
	
	Hệ
	1.00

	16
	Phao điện
	Loại phao điện 220V
	
	Cái
	3.00

	17
	Chi phí phân tích mẫu nước sau xử lý
	Gồm các chỉ tiêu thuộc Phụ lục II, Phụ lục III_QCVN 6-1:2010/BYT
	
	Mẫu
	1.00

	18
	Chi phí quản lý
	
	
	Gói
	1.00

	19
	Chi phí vận chuyển
	
	
	Gói
	1.00


Hồ sơ gồm:
1. Báo giá của nhà thầu:
- Giá chào là đơn giá đã bao gồm VAT.

- Hiệu lực báo giá tối thiếu 90 ngày tính từ ngày báo giá.

- Báo giá phải được đại diện nhà thầu ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy)

2. Hồ sơ năng lực công ty
- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật, tạo sự khách quan trong công việc chào giá và ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/8/2025 đến ngày 08/8/2025
Vui lòng gửi hồ sơ theo thông tin như sau:

- Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM (Lầu 6).
- Địa chỉ: 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Email: hcqtbvrhm@gmail.com
 Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.

 Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT,HCQT.

	GIÁM ĐỐC
ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh
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